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Các bạn muốn làm việc tại một nơinhư thế nào?

hayhay
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Vì sao?
1 2



Các bạn nghĩ như thế nào về tình trạng này?
・ Protamine
・ Insulin
・ Heparin
� Một số thuốc cần

được bảo quản trongđược bảo quản trong
tủ lạnh.

� Để lẫn cả vỏ chai đã
sử dụng xong.

5S không chỉ đơn giản là làm sạch môi trường.
Là cơ chế quan trọng để tạo dựng môi trường làm việc an toàn.



BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM(PHIÊN BẢN 2.0)



Hiệu quả của triển khai hoạt động 5S 
• Dơ bẩn
• Không tìm thấy bệnh án
• Khó thao tác

• Trở nên sạch sẽ
• Tìm thấy bệnh án ngay
• Dễ thao tác hơn

• Dễ xảy ra sai sót.
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• Dễ thao tác hơn
• Khó xảy ra sai sót

Để cải thiện môi trường làm việc.



Nội dung của 5S
Ｓ１．Ｓｏｒｔ：Sàng Lọc
Ｓ２．Ｓｅｔ：Sắp Xếp Ｓ４．Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚｅ

：Săn Sóc
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5S là một quá trình cải tiến liên tục

Ｓ３．Ｓｈｉｎｅ：Sạch Sẽ

Ｓ５．Ｓｕｓｔａｉｎ：Sẵn Sàng



Duy trì liên tục nhằm nâng cao chất lượng
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5S là một quá trình cải tiến liên tục



Ｓ１．Ｓｏｒｔ：Sàng Lọc

Loại bỏ những đồ vật không cần thiết vàhạn chế tối đa việc bày bừa lộn xộn tại nơi làm việc.



Ｓ２．Ｓｅｔ：Sắp Xếp

Sắp xếp thích hợp sao cho dễ thao tác



Ｓ３．Ｓｈｉｎｅ：Sạch Sẽ

Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không có rácbằng quét dọn vệ sinh hàng ngày.



Câu hỏi: 
Làm thế nào để duy trì tình trạng lý tưởng?
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Làm thế nào để duy trì hoạt động 5S một cách liên tục？

Before Now
After



Ｓ４．Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚｅ：Săn Sóc

Sử dụng danh mục hàng hóa, tranh ảnh, check list một cáchhiệu quả để mọi người (kể cả người mới) có thể thu dọn nơilàm việc gọn gàng, sạch sẽ như nhau. → Chuẩn hóa

Sử dụng bảng kiểm vàđánh giá theo định kỳ.
Chia sẻ rộng rãi đến toàn bộnhân viên bằng cách dán hìnhảnh các ví dụ thực hành tốt.



Ｓ５．Ｓｕｓｔａｉｎ：Sẵn Sàng

Xây dựng cho mỗi nhân viên có thói quentự giác thực hiện hoạt động 5S thường xuyên.

Bắt đầu từ những việc có thể làm được.
Duy trì mới là quan trọng

Chỉ từ 10 phút mỗi ngày: OK䟿
Sử dụng hiệu quả áp phíc
tuyên truyền giáo dục.



＜Mẹo để làm thành thói quen＞
1. Quy định rõ nội quy và trách nhiệm

- Không chất đồ vật lên trên bàn
- Phân loại rác cẩn thận v.v…

2. Toàn bộ nhân viên phải tuân thủ nội quy

Ｓ５．Ｓｕｓｔａｉｎ：Sẵn Sàng

2. Toàn bộ nhân viên phải tuân thủ nội quy
- Làm rõ: Vì sao lại phải tuân thủ nội quy.

3. Lặp đi lặp lại
*Nếu không ai tuân thủ nội quy thì phải xem lại nội quy.
Xây dựng cơ chế để toàn bộ nhân viên cùngthực hiện.



Câu hỏi: Trường hợp này làm thế nào để cải thiện?
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Các bước cần thiết để cải tiến là gì?



Quy trình triển khai 5S
1. Cấp lãnh đạo (Tuyên bố thực hiện “5S䇿 )
2.    Xây dựng đội ngũ & lập kế hoạch (Plan)

- Chia sẻ mục tiêu với nhân viên
- Phân tích hiện trạng (Lưu lại bằng hình ảnh những nơi đang có vấn đề）
- Quy định cụ thể nội quy và nội dung hoạt động cụ thể (Phân công nhiệm vụ)
Ví dụ：Khi nào?, Ai?, Làm gì?

3. Triển khai：Thực hiện theo kế hoạch
4. Đánh giá (Nghiên cứu): Đánh giá các hoạt động triển khai có thích hợp hay 

không? Nếu cần, xem xét lại phương pháp và điều chỉnh.
5. Tiếp tục (Act)：Thực hiện hoạt động theo kết quả đánh giá.

Quan trọng là phải có chiến lược để tạo dựng cơ cấucải tiến liên tục.



“Công cụ 5S” là gì?
• “Công cụ 5S” được xây dựng để giúp cho việc thực hành các

hoạt động 5S
• Nhiều công cụ 5S sử dụng những kỹ thuật quản lý có tên là “Trực

quan” (Visualization) nhằm nhận biết và giao tiếp dễ dàng cho
các hành động.

• Công cụ 5S có thể được kết hợp để tăng cường tính hiệu quả của
hoạt động 5S.

• Tất cả các công cụ đều yêu cầu một bộ quy tắc nhất định.
• Tất cả nhân viên y tế phải biết các quy tắc này và mọi người nên

tuân thủ quy tắc.
Resource: JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Các loại công cụ 5s
o Thẻ đỏ
o Căn chỉnh
o Dán nhãn, dán bang keo
o Đánh số, sắp theo thứ tự chữ cái
o Dấu hiệu an toàn
o Bảng hiệuo Bảng hiệu
o Khu vực
o Trục X-Y
o Biểu tượng
o Phân loại bằng màu
o Góc 5S

Resource: JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Thẻ đỏ
• Hữu ích cho S1
• Sử dụng nó khi không thể quyết

định một mục là "cần thiết" hoặc
"không cần thiết"

• Ghi lại các thông tin cần thiết về
thẻ đỏ, dán hoặc treo nó lên mục
không thể quyết định.

• Nếu các mục không được sử
dụng trong 1 tháng = mục không
cần thiết

• Nếu mục được sử dụng trong
vòng 1 tháng = mục cần thiết

Resource: JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Căn chỉnh
• Hữu ích cho S2

• Rất hữu ích để cải thiện
trật tự và làm đẹp khi bạn
tổ chức các tập tin, thiết
bị, vật liệu và các mặt
hàng khác.

Resource: JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Dán nhãn
• Hữu ích cho S2 và S4
• Nhãn được sử dụng

khi bạn xác định từng
mục và tổ chức chúng
đúng cách.

• Nó rất hữu ích đặc• Nó rất hữu ích đặc
biệt để lưu trữ các tập
tin và các mục trong 
tủ / kệ.

Resource:
JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Dánbăngkeo

• Hữu ích cho S2 và S4
• Tạo nên một đường chéo kết

nối trên gáy của sách / tập tin
• Đường này cho người dùng

biết nơi nào để trả lại và giúp
sắp xếp theo thứ tự Resource:

JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Đánh số, sắp theo thứ tự chữ cái
• Hữu ích cho S2
• Được sử dụng để tổ chức các

tệp và các mục khác theo số
/ bảng chữ cái

• Nó giúp người dùng tìm
được các mục hoặc thông tin 
cần thiết một cách nhanh cần thiết một cách nhanh 
chóng và dễ dàng.

• Nó rất hữu ích cho việc thực
hành nguyên tắc "Có thể
Xem – Có thể lấy ra - Có thể
Trả lại".

Resource:
JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Dấu hiệu an toàn
• Hữu ích cho S2 và S4
• Được sử dụng để cảnh báo du

khách và công nhân phải chú ý
đến các vật dụng nguy hiểm.

• Đa số các vật dụng độc hại• Đa số các vật dụng độc hại
thường được sử dụng trong cơ
sở y tế có các biển hiệu an toàn
chuẩn quốc tế / quốc gia.

• Đó là khuyến cáo sử dụng các
dấu hiệu an toàn chung

Resource:
JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Bảng hiệu
• Hữu ích cho S4
• Bảng hiệu được sử dụng để xác

định vị trí của địa điểm và hướng
dẫn người sử dụng cơ sở đến nơi
họ muốn đến thăm.

• Đề nghị sử dụng các ngôn ngữ
thông dụng mà mọi người hiểu;
ở Tanzania Kiswahili nhưng sử
dụng tiếng Anh.

Resource:
JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Khu vực

• Hữu ích cho S2 và S4.
• Phân khu vực được sử dụng để xác định hoặc nhận ra vị trí /

kho lưu trữ thích hợp của các mặt hàng.
• Nó giúp mọi người hiểu "nơi mà vật dụng nên ở đó"

Resource: JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Trục X-Y
• Hữu ích cho S2 và S4 đặc biệt khi

hiển thị thông tin / áp phích.
• Điều này được sử dụng để cải thiện

trật tự và làm đẹp.
• Không gian hạn chế có thể được sử

X
• Không gian hạn chế có thể được sử

dụng và dễ dàng trình bày thông tin
cần thiết.

• Điều quan trọng là loại bỏ các áp
phích cũ / lỗi thời từ bảng thông báo
thường xuyên để giữ cho nó gọn
gàng.

Y

Resource:
JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Biểu tượng
• Hữu ích cho S2 và S4
• Mọi người có thể hiểu được ý nghĩa

của "cái gì đó" bằng các ký hiệu /
biểu tượng / hình tượng mà không
cần giải thích hoặc giải thích rất ít

Resource:
JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Phân loại bằng màu
• Hữu ích cho S4
• Màu sắc giúp cho người sử dụng

thiết bị hiểu được ý nghĩa của "cái
gì đó" bằng các màu khác nhau.

• Nó thường được sử dụng để tách
chất thải, phân loại các khu vực /
khu vực cho các hạng mục cụ thểkhu vực cho các hạng mục cụ thể

• Hướng dẫn quốc gia về IPC và các
tiêu chuẩn / chính sách / hướng
dẫn quản lý chất thải y tế cần được
đề cập đến theo màu sắc quốc gia
cho các loại chất thải khác nhau.

Resource: JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions Training material No. 14



Góc 5S
• Hiệu quả đối với S5
• Sử dụng bảng thông báo hiện tại

hoặc thiết lập một bảng thông báo
mới

• Có thể được hiển thị:
• Áp phích 5-S• Áp phích 5-S
• Báo cáo tiến độ ảnh
• Biểu đồ tiến độ thực hiện / bảng
• Thông tin về M & E
• Thông tin đào tạo
• Thông tin cuộc họp QIT / WIT
• Sứ mệnh về QI
• Xử lý rác mã màu và loại chất thải
• Các quy tắc của công cụ 5S

Resource: JICA 5S Training of Trainers 
for Training Institutions
Training material No. 14



Ví dụ về kiểm soát trực quan

Vặn chặt:
Đường nối liền nét

→ CHUẨN, ĐÚNG→ CHUẨN, ĐÚNG

Vặn quá lỏng hoặc quá chặt: 
Đường nối bị lệch

→ KHÔNG CHUẨN, SAI 

Resource: JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Ví dụ về kiểm soát trực quan
bằng công cụ 5S

Resource: JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



Có cái gì đó sai sai?

Resource: JICA 5S Training of Trainers for Training Institutions
Training material No. 14



SẠCH HƠN, ĐẸP HƠN, AN TOÀN HƠN SẠCH HƠN, ĐẸP HƠN, AN TOÀN HƠN VÀ NĂNG SUẤT CAO HƠNVÀ NĂNG SUẤT CAO HƠN

S2 
(Seiton)

S1     
(Seiri)

Loại bỏ những vật dụng không
cần thiết ra khỏi nơi làm việc

Để mọi thứ ngăn nắp theo một trật tự
nhất định, tiện lợi và đảm bảo an toàn
khi sử dụng

S5
(Shitsuke)

5S5S
Sắp XếpSàng Lọc

S3
(Seiso)

Duy trì hàng ngày S1, S2, S3 Thường xuyên vệ sinh, giữ gìn
nơi làm việc sạch sẽ

Mọi người trong tổ chức
cùng tham gia

(Shitsuke)
Sẵn Sàng

S4          
(Seiketsu)

Sắp XếpSàng Lọc

Săn Sóc Sạch Sẽ
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Các ví dụthực hành tốt



Các ví dụthực hành tốt



Các ví dụ thực hành tốt



Khoa Thận nhân tạo



Khoa Nội tổng quát (10B3)



Khoa Nội tiêu hóa



Khoa Khám bệnh

Việc vệ sinh được thực hiện chu đáo, sạch sẽ



Khoa Nội tổng quát (10B1)



7B3 (Poster for Patient/Family)



http://quanlychatluong.info


